























































 


































 


























































































































   


 





































 
































 


































































































 







 




















 



























































































 
















































































































































 



 















 























































































































































































































 











































































































 
























































































 





































































































 

 










































































 









 

































 

























































































#▲

TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HUYỆN VĨNH CỬU

HUYỆN TRẢNG BOM

HUYỆN LONG THÀNH

HUYỆN VĨNH CỬU

HUYỆN 
TRẢNG BOM

27,6

39,5

29,1

32,1

28,1

33,0

3,0

7,8

7,7

0,2

21,8

37,3

2,6

11,4

30,6

37,9
21,4

24,1

13,1
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3,4

17,7

16,4

3,9

6,4

7,7

7,4

4,5

1,9
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7,0
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13,7

8,7

5,7

4,3

6,4

3,4

13,5

1,9

2,9

12,1
26,0

4,5

9,6

3,2

3,1

3,6

3,5

3,4

22,9

7,0

20,7

10,9

15,4

24,5

24,2

31,6

20,9

33,7

27,7

36,1

37,4

27,7

16,6

19,5

17,6

12,4

23,8

32,7

61,356,8

57,7

62,2

67,5

69,1

18,5

23,7

62,3

54,5

47,6

3,2

3,9
4,4

4,4

4,0
4,4

4,4

3,8

3,7

4,2

3,2
3,4

2,6

1,1

1,8

2,7

2,7

1,8

2,1

3,6
2,0

1,81,6

1,9

2,6

2,9

9,7

2,4

2,0

2,1

1,5

2,2

3,0

4,6

2,2

1,6

2,9

2,8

6,1

2,3

3,1

2,0

3,7

2,6

3,7
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54,7
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2,4
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1,4

10,4

8,6

13,2

13,5

11,6

10,3
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9,0

10,3
11,4

12,4

13,1

13,4

12,9

7,4

8,2

10,2

11,6

12,3

6,9

2,8

4,3

4,4

21,3

1,6

3,8
7,1

7,0

7,5

4,2

9,1

10,3

9,4

7,7

10,3

8,1

8,2

15,7

15,9

19,1

19,5

17,8

13,0

10,7

11,2

13,7

24,1

24,2

23,2

24,1

23,6
22,4

22,1

19,9

8,4

11,6

10,3

12,9

7,0

23,3

37,1

34,1

30,6

26,1

25,7

33,1

20,4

21,9

18,6

21,0

19,1

18,5

23,7

24,8

18,5

20,2

31,1

28,8

5,8

6,7

8,7

8,0

7,7

14,0

18,3

9,7

13,8

7,2

16,7

12,9

15,3

6,5

11,0
5,5

6,2

7,4

7,4

5,5

8,0

18,5
23,4

20,2

6,7

12,5

9,9

5,1

10,8

9,8

11,5

12,1

11,8

10,6

12,2

12,4

12,5

11,1

8,4

8,9

5,8

8,4

11,6

10,2

7,3

7,8

25,7

10,4

23,5

30,6

31,3

27,8

16,2

12,0

8,0

7,4

10,2

25,5

35,6
29,224,8

10,1
9,2

9,4

1,2

4,1
6,1

9,4 25,4

12,7

8,9

13,8

13,4

11,6

13,9

31,5

25,5

18,3

6,1

2,7

34,0

13,1

21,7

21,3

24,5

26,9

20,2

18,5

20,2

32,7

17,8

28,7

2,0

2,3

2,3

3,2

6,8
2,1

3,6

5,7

10,4 26,9

17,2

28,0

18,3

26,0

21,8

17,7

2,1

4,0

3,5

2,2

2,6

17,1

12,5

13,5

13,1

13,9
16,025,6

25,7

18,2
25

15,8

17,5

66,7

75,8

71,1

50,6

57,4

50,6

59,8

49,3

43,6

31,3
36,5

42,1 43,9

48,0
62,0

58,2

65,7

69,2

57,1

57,4
54,5

59,1

62,2

76,4

78,2
71,5

44,3

31,3

43,0

33,7

67,7

65,3

57,2

62,0

55,958,7 52,1

58,7

51,7

66,4

71,9

69,5

54,3

68,3

71,7

52,6

57,7

58,9
61,5

70,9

76,0

73,3

61,155,7

48,1

57,9

66,6

68,7

73,6

68,8

64,3

55,4

50,6

64,4

45,9

36,7

35,9

50,1 60,3

45,8

59,7

51,0

21,0

19,3

27,9

30,3

30,5

26,2
32,4

22,7

25,4

27,7

33,4

31,3

35,7

46,1

10,8

33,7

37,1

42,1

41,2

46,9

32,8
40,3

47,3

53,1

40,4

41,7

45,8

46,9

46,1

43,6

49,2

40,5

48,2

30,4

31,6
36,3

42,1

43,8

45,3

46,2

42,8

42,2

31,8

34,6

31,4

41,7
31,2

33,5

41,5

63,9

45,9

22,6

59,8

39,6

62,9

76,4

75,6

60,7

69,3

35,5

48,2

41,8

27,5

25,9

31,4

45,3

54,0

40,5

31,2

40,3

42,4

44,1

39,1

46,6

38,4

36,6

23,0

11,8 12,1 12,0

40,4

27,1

28,8 17,3

27,8

20,9

13,9

19,723,0

25,7

12,3

11,4

18,1

21,1

27,3

32,2

24,4

26,6

16,2

35,6

15,9

18,3
23,6

17,8

15,9

12,2

20,2

58,0

46,7

46,7

53,5

42,1

32,9
31,7

39,3

48,9

42,9

24,1

34,0

29,5

36,8

33,2

42,3

39,0
40,7

39,7

29,9

25,4

23,2

30,4
31,3

39,0

21,7

35,2

46,8

51,1

24,8
26,3

21,2

30,9

32,2

48,1

47,9

47,0

29,9

24,5

33,2

25,8

35,9
26,7 16,6

16,8

27,4

34,7

30,2

34,0

37,7

31,2

37,2

42,0
36,0

38,1

37,5

30,5
38,8

27,6

26,8

37,9

24,3

11,9 22,0

14,0

17,7
18,1

17,3

22,7

16,3

23,3

19,4

22,1

36,4

31,5

33,7

28,3

32,4

13,6

13,7

19,4

21,1

18,3

21,6

10,314,4

21,5

41,4

46,3

13,6

28,2

37,7

29,0

25,2

36,5

31,5

11,3

42,1

28,1

9,3

24,1

57,1

58,1

43,0

59,4

53,4

48,4

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

1,7

2,3
1,5

3,0
1,8

2,3

2,3

2,9

2,3

2,48,01,4

2,2 2,3

4,3

2,6

2,1

2,3

2,9

35,5

30,3

41,6

17,7

16,1

40,8

37,0

43,0

45,7

36,7

41,5

51,9
52,4

46,9

50,3

51,7

45,5

52,3

52,6

51,7
52,0

52,9

51,0

51,6

51,9

51,0

50,7

48,5

50,2

52,3

52,8

51,9

51,0

43,5

50,9

47,3

31,9

45,9

20,7

48,0

43,5

52,6

52,4

52,3

51,2

52,5

53,1

53,1

52,2

52,3

51,9

51,7

41,4

9,6
8,1

33,0

41,9

36,2

27,2

31,7

32,5

36,1

38,4

38,0

17,0

19,3

14,4

27,0

35,6

37,0

7,5

1,8

37,3

7,3

7,5

1,1

9,2
32,1

28,116,4

0,3

1,8

0,5

0,6

1,3

1,0

0,2

0,8

0,4

0,5

0,2

2,7

1,4

1,1

2,0

2,0

1,4

1,1
1,4

1,3

23,4
23,4

12,5

6,9

12,8

27,54,2

0,2

0,4

1,7

1,9

2,0

2,1
1,8 2,2

2,1

3,0

7,2

18,2

4,0

2,1

7,0

28,3

31,2

10,9

25,5

26,4

2,1

0,7

1,1

1,5

2,3

2,4

1,8

2,1

2,0

31,8

30,9

28,4

6,3

2,6

2,5

2,8

3,0

2,8

3,1

1,8

2,3

2,3

13,2

2,0

2,2

1,9

2,0

2,1

27,3

2,3

2,4

13,8

26,9

38,3

36,4

28,5

17,2

24,8

1,8

2,2

2,6

4,1

3,1

7,2

12,4

6,9

12,0

2,7

20,9

18,7

16,6

4,4

7,1

3,7

8,6

8,9

4,5

4,4

5,3

17,3

31,9

5,3

5,3

9,5

2,2

13,2

14,1

4,9

1,9

2,6 2,7

10,8
9,7

16,6

5,9

21,9

10,8
21,6

22,7

6,2

5,5

21,7

40,5

42,2

42,5

26,8

17,7

26,5

18,2

23,9
18,6

50,4

48,8

36,8

52,0

23,5

28,5

27,6

20,7

27,8

50,7

48,1

51,9

32,2

-6,8

15,8

29,1

19,2

12,2

10,8

30,6

28,3

18,7

9,0

8,5

25,2

25,9

23,7

21,8

37,3

43,4

22,8

11,6

10,6

46,7

16,9 36,4

19,8

37,6

38,9

30,9

36,5

48,1

35,5

23,5

26,8

17,1

11,0

26,4

28,9

29,3

15,1

11,3

11,2

30,4

36,0

30,3

25,6

25

25

25

50

50

25

25

47,6

50

25

50

25

1

25

1

1

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

50

50

50

50

80.8
70

P. Hòa Bình

p hường Hố Nai

p hường Bửu Hòa

p hường Tân Phong

p hường Long Bình Tân

p hường Bình Đa

p hường 
Quang Vinh

p hường Tân Biên

p hường Tân Mai

p hường Hóa An
p hường Hiệp  Hòa

p hường Tân Tiến

P. Trung Dũng

p hường Trảng Dài

p hường Thống Nhất

P. Thanh Bình

p hường Bửu Long
p hường Tân Hiệp

P. Quyết Thắng

p hường An Bình

p hường Tân Vạn

p hường Tân Hòa

P. Tam Hòa

p hường Long Bình

p hường An Hòa

p hường Phước Tân

p hường Tam Phước

P. Tam Hiệp

xã Long Hưng

p hường Tân Hạnh

sông
 Cái

suối

suối

suối Săn Máu

suối Li
nh

suối 

suối

suối

Mư
ơn
g S
ao

rạch Lung

suối
 Săn
 Má
u

suối 
Linh

suối

suối

suối

rạch
 xẻo
 Ôn
g H
ết

rạch Ông Tiếp

rạch Chạy

rạch chạy

rạch
 Lái
 Bô n
g

Mươ
ng Ô

rạc
h Ô
ng 
Tiế
p

muơng
 nuớc

suố
i

suối Săn Máu

suối

suố
i

đuờng ống nớc

đu
ờn
g ố
ng
 nớ
c

suối 

suối Rạch Sỏi

suố
i R
ạch
 Sỏ
i

sô ng Đồng Nai

suố
i

suối

suối

suố
i

suối

suối

sôn
g C
ái

suối Bà B
ột

sôn
g Đ
ồn
g N
ai

sô ng Đồng Nai

sô ng Trong

sôn
g T
ron
g

suối

suối

sông Giữa

suối Nuớc Lạnh

sông
 Cá 
Xép

sông Giữa

sông Buô ng

sông 

sô ng Buô ng

rạch 

Buông

sô ng Đồng Nai

sô n
g Đ
ồng
 Na
i

Sông Đồng Nai

Sông Đồng Nai

Sông Đồ
ng Nai
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Đường  Đồng  Khởi

Đ. P ha n Đình P hùng

Đ. Hưng  Đạo Vương

Đ. 
Hu
ỳnh
 Vă
n L
u ỹ

Đường  Võ
 Thị Sáu

Đ. Ng u yễn Văn Trị

Đ. 
Ho
àng
 Mi
nh 
Ch
âu

Đườ
ng  N
g u yễ
n Ái
 Qu ố
c

Đ. Trịnh Hoài Đức

Đ. Ng u yễn Văn Hoài

Đ. 
Ng
u yễ
n T
hị T
ồn

Đ.
 Lê
 Q
u ý
 Đ
ôn

Đ. P ha n T
ru ng

Đ.Trương
 Định

Đ. Hà Hu y Giáp

Đ. P hạm  Văn Thu ậnĐ. Hồ Văn Đại

Đ. Hồ Văn Le o

Đ. Hồ Văn Thể

Đường  Điểu  X iển

Đ. P hạm  Văn Khoa i

Đ. Hoàng  Bá Bích

Đ. Đặng  Ng u yên

Đ. Lê Ng u yên Đạt

Đ. Vũ Hồng  P hô

Đ. N
g u y
ễn V
ăn T
ỏ

Đ. 
P h
ạm
 Vă
n D
iêu

Đ. Hồ Hòa

Đ. P hạm  Thị Ng hĩa

Đ. Ng u yễn Văn Lu ng

Đ. H
oàn
g  M
inh C
hán
h

Đ. 
Bù
i Tr
ọn
g  N
g h
ĩa

Đ. Lê Thoa

Đ. Lý Văn Sâm

Đ. 
Ch
âu  
Vă
n L
ồng

Đ. Ng u yễn Văn Tiên

Đ. Ng u yễn V
ăn A

Đ. Đặng  Văn Trơn

Đ. Ng u yễn Văn Trỗ i

Đ.
 D
ươ
ng
 Tử
 G
ia n
g

Đ. Hu
ỳnh V

ăn Ng
hệ

Đ. N
g u yễ
n Th
ành 
P hư
ơng

X a
 lộ 
Hà
 Nộ
i

Đ. Trương
 Qu yền

Đ. V
õ Trư

ờng  
Toản

Đ. Đặng  Đức Thu ật

đường  sắt

đườn
g  sắt

đường  nhự a

Đườ
ng  L
ong  
Hưn
g  - P
hướ
c Tâ
n

Hương  lộ 2

Đường  Lon
g  Hưng  - P

hước Tân

Hương  lộ 2

Hư
ơn
g  l
ộ 2

Đ. Bùi Hữ u  Ng hĩa Đ. 
P h
a n 
Ch
u  T
rinh

Đ. Hu ỳnh Văn Ng hệ

Đ. Ng u yễn Ái Qu ố c

Đ. 
Lư
ơng
 Vă
n N
ho

Đ.
 N
g u
yễ
n B
ảo
 Đ
ức

Đ. Trần Qu ố c To
ản

Qu ố c Lộ 51

Đ. Ng u yễn Tru ng  Trực

Qu ố c Lộ 51

Đ. Hoà
ng  Đìn

h Cận

Đ. Đ
inh 
Qu a
ng  Â
n

Đường  võ Ng u yên Giáp

Đườn
g  Võ
 Ng u
yên G

iáp

Đ. P h
ước 
Tân-
Gia n
g  Điề

n

Đư
ờn
g  B
ắc
 S
ơn
 - L
on
g  T
hà
n (
đư
ờn
g  T
hà
nh
 Th
ái)

Đ. Ng u yễn Khắc Hiếu

Đ. Ng u yễn Hoàng

Đườ
ng  c
hất 
Thả
i rắn
 (đư
ờng
 P hù
ng  H
ưng
)

Hương  lộ 21 Đ. Hà
 Na m

Qu
ố c
 Lộ
 51

Đ. Trần Thị Hoa

Đ. T
rươ
ng  V
ăn H
ải

Đ. Lê Thị Vân

Đ. Đa Minh

Đ. Tân Lập

Đ. Đồng  Khởi

Đ.
 Lê
 Đ
ại 
Hà
nh

Đ. Ng u yễn Ái Qu ố c

X a  L
ộ Hà
 Nội

Đ. Tô Hiến Thành

Đ.
 Võ
 Vă
n M
ên

Đ.
 Th
ân
 N
hâ
n T
run
g

Đ. Ng u
yễn Th

ái Học

Đ. Ng u yễn P húc Chu

Đ. Trầ
n Văn 

X ã

Đ. Ng u yễn Khu yến

Đ. Bùi Trọng  Ng h
ĩa

Đ. Ng u yễn
 Văn Hoa

Đ. Dã Tượ ng

đư
ờn
g  
nh
ựa

đường   nhự a

đường   nhự a

đường   nhự a

đi Bình Dương

đi H
 Tr
ảng
 Bo
m

Đ. Bùi Hữ u  Ng hĩa

Đ. Bùi Hữ u  Ng hĩa

Đ. Ng u yễn Tri P hươ
ng

Đ. Đặng  Đại Độ

Hạ tầng khu
 tái định cư  11ha

Đi H Vĩnh Cửu

Đ.
 N
gu
yễ
n T
rư
ờn
g T
ộ

Đ. 
Lê
 Ng
ô C
át

Đư
ờn
g  Đ
ồng
 Kh
ởi

Đ.Ng u y
ễn Bá H

ọc

Đ.Dươ
ng  Bạc

h Ma i

Nâng  cấp, m ở rộng  đườn
g  liên khu  phố  3, 4, 5

Đ. H
oàn
g  Ta
m  K
ỳ

Đ. Bùi Văn Hòa

Đ. Bùi Văn Hòa

Đ. Ng
u yễn V

ăn Tỏ

Đ. N
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Qu y
ền

X a  
Lộ 
Hà 
Nội

X a  
Lộ 
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Nội

Đ. Trần Thị Hoa

đư
ờn
g n
hự
a

đường  nhự a

đường  nhự a

đường  nhự a
đường  nhự a

đườ
ng  n
hự a

đường
 sắt

đư
ờn
g s
ắt

đường  sắt

Đi g a  Mường  Mán

Đư
ờng
 điệ
n 2
20 
KV

Đường  điệ
n 220 KV

Đường  điệ
n 110 KV

Đư
ờng
 điệ
n 1
10 
KV

đường  số  16

Đường  Ng ô Thì Nhậm

Đi TP . H
ồ Chí M

inh

cầu
Đồng  Na i

Đ. Lê Văn Du yệt

Đ. Ng ô Sĩ Liên

Đ. Phùng Khắc Khoan

Qu ố c Lộ 1

đi H Trảng  Bom

đư
ờn
g n
hự
a

Đ. 
Lê 
Thá
nh 
Tôn

đường  nh
ưạ

Đ. P ha n Đăng  Lưu

Tỉnh lộ 768B

đường  nhự a

Đường  điện 220 KV

Đường điện 110 KV

Đường  điện 220 KV

Đường  điện 110 KV

Đường  điện 220 KV

Đư
ờng
 điệ
n 1
10 
KV

Đường  điệ
n 110 KV

Đườn
g  điện

 220 K
V

Đư
ờng
 điệ
n 11
0 K
V

Đư
ờn
g  đ
iện
 22
0 K
V

Đư
ờn
g  đ
iện
 11
0 K
V

đi H
 Vĩn
h Cử
u

đi g a  Só n
g  Thần

đi t
ỉnh
 Bì
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Dư
ơn
g
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 Hó a  An

cầu 
Hiệp Hòa

cầu  
Ghềnh

cầu
Rạch Cát

Cầu  
Sập

Đ. d ẫn
 vào c

ầu  Bử
u  Hòa

Đ. Trươ
ng  Hán 

Siêu

Đư
ờn
g  đ
iện
 11
0 K
V

Qu ố c lộ 51

Đườ
ng  H
àm  N
g hi

đường  nh
ự a

đường  nh
ự a

Hương  Lộ 2

đường  d ây 220kV đấu  nố i

đường  d ây 220kV đấu  nố i

đườ
ng  n
hự a

Ng ã tư 
Tân P hong

đư
ờn
g  n
hự
a

Cầu  
Đồng  Khởi

cầu
Tân Hiệp

Đg
 Lư
u  V
ăn
 Vi
ết

Đg
 và
o t
rư
ờn
g  T
H

cầu
Mương  Sa o

cầu
Rạch Gióđường  nhự a

Cầu
Săn Máu

Tỉnh lộ 768B

Đường  Ng u yễn Ái Qu ố c

cầu
An Hảo

 Đư
ờng
 nh
à m
áy 
nướ
c T
hiệ
n T
ân

Đg  vào Tr THCS P ha n Bội Châu

Đư
ờn
g  t
rục
 Tr
u n
g  t
âm
 th
àn
h p
hố
 

Đường  trục Tru ng  tâm  thành phố  

(đoạn từ đường  Võ Thị Sáu  đến đường  Đặng  Văn Trơn)

Đư
ờn
g  t
rục
 Tr
u n
g  t
âm
 th
àn
h p
hố
 

Đường  ch
ất Thải rắn

 (đường  P
hùng  Hưn

g )

Đường  ve n sông  Đồng  Na i

Đường
 ve n sô

ng  Đồ
ng  Na i

Đư
ờn
g c
hu
yê
n d
ùn
g v
ận
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uy
ển
 V
LX
D

Đường
 điện 1

10 KV

Đườ
ng  Đ
ỗ  Vă
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i (m
ở rộ
ng  đ
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 1)
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ng

 THC
S Na
m  hà
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000000

1217 1217
000000

392
000

1197
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Bản đồ đượ c thành lập bằng  công  ng hệ bản đồ số , hệ VN-2000, kinh tu yến trục 107  45', m úi chiếu  3OO

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI
BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ  DỤNG ĐẤT NĂ M 2021

-  Bản đồ HTSDĐ 30 phường , xã tỷ lệ 1:1000; 1:2000:1:5000 và 1:10.000 đượ c thành lập năm  2019;
-  Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hệ VN-2000 d o Bộ Tài ng u yên và Môi trường  cu ng  cấp;
-  Bản đồ địa g iới hành chính thực hiện the o d ự án 513;
-  Bản đồ Điều  chỉnh qu y hoạch sử d ụng  đất đến năm  2020 tỉnh Đồng  Na i, thành lập năm  2017.

NGUỒN TÀI LIỆU TỶ LỆ : 10.000 ĐƠN VỊ XÂY DỰNG
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

CHÚ  DẪN

Địa g iới hành chính hu yện, thành phố

Sông , su ố i

Đường  bình độ và điểm  độ ca o

Đường  g ia o thông  và chỉ g iới

Chùa, đình, m iếu

Trường  học

Nhà thờ, g iáo xứ

Địa g iới hành chính tỉnh

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

Địa g iới hành chính phường , xã

Sân bay 

Sân vận động , sân bó ng

Trụ sở UBND thành phố

Trụ sở UBND tỉnh

Cầu , cố ng

Đài phát tha nh, tru yền hình

Đường  điện và hành la ng  a n toàn

NỘI DUNG

Kênh, m ương , ố ng  d ẫn nước

Trạm  y tế

Bưu  điện

KẾ HOẠCH NỘI DUNG

ĐẤT PHI NÔ NG NGHIỆP

Đất xây d ựng  trụ sở cơ qu a n

Đất qu ố c phòng

Đất a n ninh

Đất xây d ựng  cơ sở  tôn g iáo

Đất phát triển hạ tầng  

Đất thương  m ại, d ịch vụ

Đất sinh hoạt cộng  đồng

Đất xây d ựng  cơ sở y tế

Đất xây d ựng  cơ sở văn hó a

Đất xây d ựng  cơ sở g iáo d ục - đào tạo

Đất ở tại nông  thôn

Đất ở tại đô thị

Đất khu  công  ng hiệp

Đất xây d ựng  trụ sở củ a  tổ chức sự ng hiệp

Đất g ia o thông

Đất cơ sở tín ng ưỡng

Đất sản xu ất vật liệu  xây d ựng , làm  đồ g ố m

Đất có  d i tích lịch sử - văn hó a

HIỆN TRẠNGKẾ HOẠCH

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất cụm  công  ng hiệp

Đất cơ sở sản xu ất phi nông  ng hiệp

Đất khu  vu i chơi, g iải trí công  cộng

Giếng  qu a n trắc nước d ưới đất

Đường  sắt

Đất có  m ặt nước chu yên d ùng

Đất xây d ựng  cơ sở thể d ục - thể tha o

GIÁM ĐỐC

Biên Hòa, ngày ...... tháng ..... năm ..... Đồng Nai, ngày ...... tháng ..... năm ..... 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

SỞ  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH ĐỒNG NAI

GIÁM ĐỐC

Đồng Nai, ngày ...... tháng ..... năm ..... 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH

Đồng Nai, ngày ...... tháng ..... năm ..... 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG NAI

đất năm  2021 và Bản đồ điều  chỉnh qu y hoạch sử d ụng  đất đến năm  2020 đượ c
 phê d u yệt.

  Bản đồ này không  thể hiện vị trí, d iện tích chu yển m ục đích sử d ụng  đất
củ a  hộ g ia  đình, cá nhân trong  năm  kế hoạch; việc g iải qu yết nhu  cầu  chu yển 
m ục đích sử d ụng  đất củ a  hộ g ia  đình, cá nhân sẽ căn cứ vào chỉ tiêu  sử d ụng

Trụ sở UBND phường , xã

công viên

T ịnh xá 
Ngọc Hiệp

Giáo xứ
Bình An

Trư ờng T H
An Hảo

Đảng ủy khối
 Kinh tế

Giáo xứ 
T hiên Triều

Cây
 xăng 

   Chùa 
Định Quang

T rư ờng
 MN

U BND 
phư ờng

T rư ờng T H
An Bình

T rư ờng T H
 L ê T hị Vân 

Trư ờng 
T HCS

Ngân hàng 
Công thư ơng

T rư ờng MN
Hoa Hồng

Cty CP
 Đồng Nai

Đình
 Bình Đa

Đình 
An Hảo

sân 
thể thao

VP X N
 phát triển nhà

Công
an 

Chợ 

Nhà VH
 KP 2

Bư u điện

Trạm
 y tế

Chùa
 An Phư ớc

Bia 
tư ởng 
niệm

Nhà VH
 KP 12

T ịnh xá
 Ngọc Hảo

Trư ờng MN

Trung đoàn 251
- Vùng 2 Hải Quân

Trung đoàn 31 - Sư  đoàn 309

Cty T NHH Đ iện tử 
PHIL IPS Việt Nam

Cty CP
 Sonadez i
 L ong Bình

Cty CP Ô tô
 Quốc T uấ n

T ổng Cty
VL X D số 1

Cty T NHH
 L IBERT Y  L ACE

T ổng Cty 
Công nghiệp 
T hực phẩm ĐN

DNT N T ôn

CTy T NHH
 Bao Bì 
Southcorp
 Việt Nam

 Cty Cơ khí Giao
thông Vận tải

Cty T NHH 
Điện T ử Việt T ư ờng

Cty T ruyền
 T ải Điện 4

Trạm điện 

Công ty 
Cty CP 
dư ợc phẩm
 OPV

CTy T ruyền T ải 
Điện miền Đông

Công ty OPV 
Việt Nam
 L IMIT ED

DNT N Khí CN
 Đăng Khánh

CTy T NHH Sản phẩm
 Máy tính FU JIT SU  Việt Nam

Cty T NHH 
Dệt S.Y

Cty cổ phần
 dư ợc phẩm OPV

Cty T NHH CN
 Kiến Hằng

Cty T NHH Sợi 
T ainan(Việt Nam)

Cty T NHH 
Chăn Nuôi 
CP Việt Nam

Cty T NHH Công Nghiệp
 PL U S Việt Nam

OPV Việt Nam

T ịnh xá 
Ngọc Đăng

X í Nghiệp
 Rostaing Việt Nam

Cty T NHH
 I Chong

Cty T NHH
Sợi T ainan
Việt Nam

Cty T NHH
 Showpla Việt Nam

Công ty T NHH
 T exma Vina

Cty T NHH Sanyo
 Di Solutions Việt Nam

Cty CP 
Sonadez i
 L ong Bình

Cty T NHH CN
 Hung Cheng
 (Việt Nam)

Công T y
 T NHH Vinapoly

Cty T NHH
 Ojitex(Việt Nam)

CTyT NHH
 Gas Việt Nhật

Cty T NHH Kỹ Nghệ
 Gỗ ASY  Việt Nam

Cty T NHH
 Ôtô

T rư ờng Hải

Công T y T NHH 
Nestle Việt Nam

Cty T NHH 
T iên T riết

Cty T NHH Bluescope
 Buildings Việt Nam.

Cty T NHH 
Chăn Nuôi 
CP Việt Nam

Cty T NHH
Chăn Nuôi CP 
Việt Nam

Cty SCAVI 
Việt Nam SARL

BQL  KCN 
Đồng Nai

Cty T NHH
 jft Metecno
(Sài Gòn)

CTy T NHH
 Vinapoly

Cty T NHH Fashion
 Garments 2

DNT N DVX DT M 
Cư ờng L ực

Cty T NHH 
T ae Kwang
 Vina IndustrialCty T NHH 

Nuplex Resins (VN)

Cty T NHH 
Atofina Việt Nam

Cty T NHH
 Daisin Việt Nam

Cty Mabuchi 
MOT OR Việt Nam

Cty T NHH
 All Super 
(Việt Nam)

Cty T NHH 
Boramtek
Việt Nam

125 MVA Cty T NHH
dư ợc phẩm 
Shinpoong
Daewoo

Cty T NHH
 Việt Nam MEIW A T ổng Cty CNT P

DDoofng Nai

Cty T NHH
 Y oung Sung Vina Cty T NHH

 Jin Hung Vina
Cty CP Dây và 

Cáp Điện TAY A Việt Nam

Cty CP Địa Ốc
 Đồng Nai

Cty T NHH 
L ucky Star Plast

T ổng Cty 
CNT P
Đồng Nai.

CTy T NHH
 Điện CN
Oriental
Việt Nam

Cty T NHH
 Y ngHua Việt Nam

Cty T NHH 
Việt Nam MEIW A

Cty T NHH 
MU T O Việt Nam

Cty L ắp Máy 
và X ây Dựng 45-4

Cty T NHH
 Kobelco VN

Cty T NHH MT V SX
 và L ắp ráp ô tô 
An T hành Phát

Cty T NHH 
Dư ợc Phẩm
 Hisamitsu VN

Cty T NHH 
Hitech Mould

Cty T NHH 
T ae Kwang Vina Industrial

T rạm Biến Điện  
110KV 

VPhòng
 KP 8

Công
 viên

Công an
KCN

dT 1/ L ữ đoàn T.T G22

Trung đoàn 31 
- Sư  đoàn 309

Công ty Cổ phần 
An Bình

Đình T hần
 An Hảo

Trụ sở
 Công an T ỉnh

Đình
T hiết tư ợng

Cây
 xăng 

Trư ờng T H
 An Hoà

Đình 
An Hoà

Chùa
 Bửu An 

Chùa 
T hiền L âm

Trư ờng MN 

Đền

Trư ờng T H
Nguyễn T hị Sáu

T hánh T hấ t
Cao Đài

Miếu
Bà Mụ

Chợ 
chiều

Chùa
L ầu

Cây xăng

Cty 
 T NHH
 T iến Đạt

T rư ờng MN
 Hoà Hư ng

T rư ờng T H 
Nguyễn T hị Sáu

Trg MN
Hoa Sen

Miếu

Miếu 

Nhà VH
 ấ p 1

Trư ờng MN
 Hoà Hư ng

Bư u
 điện

Chùa L iên Trí
Chơn Như

U BND 
phư ờng

Khu du lịch

T rư ờng 
MN

Trư ờng T H
 Ng T hị Sáu

Nhà máy A29
 bộ Quốc Phòng

Khu liên hiệp
T DT T

T rư ờng
chính trị
Đồng Nai

T rư ờng
 ĐH ĐN
(cơ sở 4)

Trư ờng 
T H T ổng Cty 

Vĩnh Phú, 
Cty Vitrac L BìnhT rư ờng ĐH ĐN

(cơ sở 3)

Chùa 
T ịnh Nghiêm

Cty CPVT
Sonadez i

T rư ờng 
T HCS 

Nhà thờ 
T hánh Giu Se

T rư ờng
MN

Tu viện Nữ tỳ
 T hánh thểT rư ờng T H 

Trần Quốc T uấ n

T T  điều hành VT
 hành khách CC

U BND
 phư ờng 

Trạm y tếT T VH
Trư ờng 
MN

Đền Quốc T ổ
Hùng Vư ơng 
(mở rộng)

Miếu Quan Âm
T ư  Nguyên 

Nhà VH 
KP 4

Nhà VH 
KP 1

Nhà VH
 KP 2

Giáo xứ
 Micae

T rạm bơm
 tăng áp

Công viên 
T ư ợng đài 
Chiến thắng
 L ong Bình 

Trư ờng 
khuyết tật

T ịnh xá
 Ngọc U yển

Chùa Quan Âm 
Tu Viện

Nhà Bia

T T  Nuôi dạy
 trẻ  Khuyết tật

Chùa
 L ong T hiền

Trạm biến điện
 Biên Hòa

T rạm 
y tế

Cty T NHH và SX
 VL X D Biên Hòa

T ân Sơn
 Cổ T ự

Chùa 
T hanh L ư ơng

Miếu 
Năm Ông

Cây xăng

Nhà VH
 KP3

miếu

Miếu

Khách sạn
 Diamond

T rư ờng T HCS 
Ngô Gia T ự

Đền T hờ 
Nguyễn T ri Phư ơng

T rư ờng MN

Họ đạo 
Cao Đài

U BND
 phư ờng

cây xăng 

Chợ 

miếu

Đình
Bình L ong

nhà hàng 
Song Phụng

Dinh Bà
 Chúa X ứ

Miếu 
Bà

nhà VH
KP 4

Miếu
 L inh Vạn

T T  Học
tập Cộng đồng

Đình thần
 T ân Phú

Nhà VH
 KP 2

Chùa
 Bửu L inh

nhà VH
 KP1

Nhà thờ
 tin lành

miếu

Nhà VH 
KP 5

Công an 
phư ờng

Miếu

cầu 
Bửu Hòa

Cty T NHH
 Sao Khuê

cầu
 Rạch L ung

ChợMiếu 

Miếu bà

NVH
KP 3

Trạm
 y tế

Bư u Điện

Công
 viên

T hiên Hậu 
Cổ Miếu

Cây
xăng

Văn phòng
 khu phố 1

U BND
 phư ờng

CA
phư ờng

Nhà VH
KP 4

Nhà VH
KP2

Đình
 T ân L ại

Chùa
 Bình An

Chùa L ong Sơn 
T hạch Động

Chùa 
Phổ Hiền

Đình thần
Bạch KhôiMiếu 

Ngũ Hành

Chùa 
Bửu Đức

Chùa
 Bửu L iên

Chùa 
Bửu Phong

Đình 
Bình Điện

Bửu An 
Cổ Miếu

Hội thánh
 T in L ành

T rư ờng MN

Tr. T HCS
T ân Bửu

Miếu Bà
 Chúa X ứ

T ịnh xá
Ngọc Khánh

T rư ờng 
T iểu học

T ịnh xá 
Ngọc Bửu

T ịnh xá 
Bửu Pháp

Văn Miếu
 Trấ n Biên

Đoàn NT  
Cải lư ơng

Văn Miếu 
Trấ n Biên

Chùa Huệ
 Chơn L inh

Chùa
Vân Quang

Nhà VH
Khu phố 5

Trư ờng T H
T ân T hành

Chùa 
Hải Quang 

Nhà mở
 T ỉnh đoàn

Trư ờng 
ĐHDL
L ạc Hồng

Khu Du lịch Bửu L ongCty CP X ây dựng 
Đồng Nai

Khu dân cư  phư ờng Bửu L ong

   Trg ĐHDL
L ạc Hồng
( cơ sở 2)

Cty DVụ
Môi trư ờng 

Trư ờng T H, T HCS, T HPT
Song ngữ L ạc Hồng

Cây 
xăng

Chùa 
T hừa T rung

Miếu

T rư ờng ĐH 
L ạc Hồng 
cơ sở 5

T ịnh xá
Phổ Hạnh

Chùa 
L inh Sơn

Chùa Huệ
 Sơn L inh

T ịnh xá 
Ngọc Ẩ n

Chùa
 L ong An

rạc
h G
ốc

Chợ 

T ịnh thấ t
Ngọc Phúc

Cây X ăng

Chùa
 Đại Giác

T hánh thấ t
 Cao Đài

T rư ờng T HCS
 Hiệp Hoà 

Công an 
phư ờng

Đình
Hòa Quới

Đình
L ong Quới

Đình
Bình 
X ư ơng

T ịnh xá
T hắng L iên Hoa

Chùa
Phư ớc Hội

Đình
Bình tự

Ban trị sự tỉnh
Hội Phật giáo
 tỉnh ĐNai

Nhà nư ớc
nuôi dư ỡng 
cha mẹ liệt sĩ

T rạm
 xăng dầu

Đình
T ân GiámĐình 

Hư ng Phú
NVH KP
Nhấ t Hòa

U BND
 phư ờng

T T VH
 phư ờng

Chùa
T ịnh L âm

T ịnh xá
Ngọc Pháp

Chùa
Chúc T họ

T ịnh xá
Ngọc Hiệp

Trư ờng T HPT
 Nam Hà

Đình
T ân Mỹ

Chùa 
Hoàng Ân

Trư ờng
MN

Trạm 
y tế

Đình
Bửu Hòa

Chùa
Phư ớc 
L ong

Đình
Bình Quan

NVH KP
T am Hòa

Chợ
Hiệp Hòa

Cây xăng

Đình 
T hanh Hư ng

Chùa
 Hiển L âm

Công ty cổ phần
B.O.O nư ớc T hủ Đức

Cây
xăng

T rạm
xăng dầu

Miếu

Miếu Bà
ngũ Hành

Công an 
phư ờng

Miếu

Miếu

Miếu bà
cây Đa

Công ty T NHH 
PouChen Việt Nam

Đình
 Hóa An

Công ty T NHH 
Gốm Đồng T âm

Công ty T NHH 
Gốm Đồng T âm

Khu bảo vệ 
cầu Hóa An

Miếu

Chợ
 Hóa An

Nhà VH KP 
Bình Hóa

VP T hanh tra 
đư ờng thủy

Nhà VH 
KP Cầu Hang

T rư ờng T H
 Hoá An
U BND
 phư ờng

Công ty gốm 
Việt T hành

Nhà VH 
KP An Hòa

Chùa 
T ân Quang

DNT N 
Trư ờng L ộc

Nhà VH 
KP Đồng Nai

T rg T HCS 
T ân An

Bư u điện

Chùa 
Bửu Sơn

Cải tạo, hoàn 
chỉnh sân banh
 Biên Hòa

T rư ờng 
MN

Đình 
T ân L ân

Chợ
 Biên Hòa

Chùa
U BND

Cục thuếMiếu

T rung tâm 
lâm nghiệp 
Biên Hòa

T rạm xử lý
 nư ớc thải số 1

Giáo xứ 
X uân Trà T rư ờng

MN

Giáo xứ 
Nam Hải

T rư ờngT H
Giáo xứ 
Phúc L âm

Trư ờng T HPT  
L ê Hồng Phong

T T  nư ớc sạch
 VSMT  Nông thôn

Trư ờng T Cấ p 
Nghề 26/3

Trư ờng 
T HCS

Trư ờng 
T H

Giáo xứ 
Gia Cốc

Giáo X ứ
 Ba Đông

T rư ờng 
T H 

Giáo xứ 
Kim Bích 

Giáo xứ 
T ây Hải

Giáo xứ
 Hòa Hiệp

Giáo X ứ
 Phú T ảo

Trư ờng 
T HCS 

Giáo xứ
 Hải Dư ơng

Giáo xứ 
L ộc L âm

Hội dòng Mến
 T hánh Giá Bắc Hải

Giáo xứ 
Bắc Hải

T rư ờng
 MN

Trạm thông tin
 Phi T rư ờng

Đền 
T hánh Giuse

T rạm 
y tế

Đền T hánh
 Vincente

Nhà thờ
Giáo họ 
Hội Am

Công đoàn
Betania- Dòng 
mến T hánh giá
 Bắc Hải

Nhà VH 
KP 5

L ữ đoàn 
T ăng thiết giáp 22

Kho K888 - T ổng Cục Kỹ thuật

Kho K752 
 T ổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Kho J250 - cục xe máy - T ổng cục Kỹ thuật

Công ty T NHH một thành viên - T ổng Công ty T ân cảng

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 
 Cục quân khí

Kho KT 580- Cục kỹ thuật binh chủng

Kho K888 - 
T ổng Cục Kỹ thuật

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K840B
Bộ tư  lệnh Công binh

Kho K860 - Cục quân khí

Ban Quản L ý Dự án 45
T ổng Cục Kỹ T huật

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 
 Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Kho K860 - Cục quân khí

Công ty T NHH một thành viên
  T ổng Công ty T ân cảng

Kho K860 - Cục quân khí

Công ty
 T NHH KAO

Cty T NHH Việt Nam NOK

Cty T NHH 
Y KK Việt Nam

Nhà máy Z 115 Công ty T NHH một thành viên
  T ổng Công ty T ân cảng

Công ty T NHH một thành viên 
 T ổng Công ty T ân cảng

Khu Công Nghiệp 
Hố Nai 3

Kho K860 
Cục quân khí

Cty T NHH
 Việt Nam SU Z U KI

Cty T NHH 
SHISEL DO Việt Nam

Cty T NHH 
NEST L AE  Việt Nam

Cty T NHH 
San Miguel  Việt Nam

Kho K860 - Cục quân khí

Cty cổ phần 
T OSHIBA ASIA

Công ty 28
 Bộ Quốc phòng

Cty T NHH X ích
 KMC Việt Nam

Cty T NHH 
MU T O

Công ty CP
 AMATA VN

Kho K752 -
T ổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Cty T NHH 
SHIRAI VN

Cty T NHH công 
nghiệp BROT HER

Cty T NHH CN
 nhựa Phú L âm

Cty T NHH
 MARIGOT  VN

Cty T NHH 
RIT EK Việt Nam

Cty T NHH
 Kureha VN

Công ty CP
 AMATA Việt Nam

Công ty T NHH
T iger (Việt Nam)

Cty T NHH 
Y U POONG VN

Cty T NHH 
KMV Việt Nam

Công ty T NHH
 Mitsubam-T ech VN

Cty T NHH Nhà thép
 tiền chế Z AMIL VN

Cty T NHH
 NEW  VN

Cty T NHH
 RESERVAT ION

Cty NAMY ANG
 EX T ENSION 

Công ty T NHH
 U L  HW A VN

Cty T NHH 
Musashi Paint VN

Cty T NHH
 L IVART  VINA

Cty T NHH 
ECOSOFT  VN

Cty T NHH
 TAEKW ANG MT C VN

Công ty 28 
 Bộ Quốc phòng

Cty T NHH 
U NIPAX

Cty T NHH 
L OVET EX  
INDU ST RIAL

Cty L IY ANG
 Việt Nam

Cty T NHH 
T OY O INK VN

Cty T NHH VN
 MU SASHI PAINT

Cty T NHH AKZ O 
NOBEL  COAT INGS VN

Cty T NHH
 SU Z U KI

Cty 
T OS GAMEX

Cty T NHH 
BU W ON Vina

C ty T NHH VP
 COMPONENT R VN

Cty CP
 Đồng T iến

Cty T NHH
 ECOSOFT  VN

Cty T NHH 
U NIT EK ENT ERPRISE

Cty T NHH 
Saitex International

Cty T NHH PAINT
 và VARNISH MFG VN

Cty T NHH
 NEST L E 

Cty T NHH
 L A PART Y

Cty T NHH T hép
 JFE SHOJI VN

Khu công nghiệp L OT ECO

Cty T NHH 
SEORIM

Cty T NHH cơ khí
 KAO MENG VN

Cty T NHH
 DONGSU NG
 CHEMICAL  VN

Cty T NHH 
FAEIL L  VN

Cty T NHH thực 
phẩm AMANDA VN

Cty T NHH
 DONG JIN VN

Kho K860 - Cục quân khí

Cty T NHH
 NEC T OKIN 

EL ECT RONICS VN

Cty T NHH 
DONG JIN L EIPORT S VINA

Cty T NHH
 Dongsung Vina Printing

Cty T NHH
 VSL

Cty T NHH 
NAM Y ANG 

INT ERNAT IONAL  VN

Cty T NHH 
BMB

Cty T NHH
 NEW  VN

Trạm
 bơm nư ớc

Cty T NHH
 JIANGSU

 JING MENG VN

Trạm
 điện

Cty T NHH 
OL AM VN

Cty T NHH MINGTAI 
CHEMICAL  VN

Cty T NHH 
AVENT IS 

CRPSCIENCE VN

Cty T NHH
 MIT SU BA M- T ECH VN

Cty T NHH
 HOSSACK VN

Cty T NHH
 FIGL A VN

Cty T NHH 
SAGAGU CHI VN

Cty X NK T H
Vạn X uân 
chi nhánh ĐN

Cty T NHH VN
 CREAT E MEDIC

Cty T NHH 
DONG-IL  INT ERL ING

Cty T NHH 
CNVN U y T ín

Cty T NHH
 QU ADRIL L E VN

Cty T NHH 
CHANG DAE VINA

Trư ờng
 T HCS

Cty T NHH
 SHINHAN VINA

Trư ờng T H
 Phan Bội Châu

Cty T NHH 
HoSiDen VN

Công ty T NHH một thành viên 
T ổng Công ty T ân cảng

Cty T NHH 
PL AST IC INDU T RIS VN

Cty T NHH Phát triển 
KCN L ong Bình

Cty T NHH
 SCHAEFFL ER

Cty T NHH 
HASU NG VN

Cty T NHH 
SU MIDEN VN

Công ty 28 
Bộ Quốc phòng

Cty T NHH 
SU NDAT

Cty U nited 
Phosphorus VN

Cty T NHH
 STARPRINT  VN

U BND 
phư ờng

Bư u 
Điện

Nhà VH
 KP 6

Nhà VH 
KP 7

Trạm
  y tế 

Công an
 phư ờng

Nhà VH
 KP 1

Nhà VH
 KP 4

Nhà VH
 KP 3

Nhà VH 
KP 5A

Nhà VH 
KP 5

Cty cổ phần
 Địa ốc Đồng Nai

Cty T NHH 
PEAKT OP VN

CTy T NHH 1T V 
T ổng Cty 28

CTy 
L ong Sơn

CTy T NHH 1T V 
T ổng Cty 28

Cty T NHH 
kỹ thuật MU RO VN

Bãi hủy đạn

Ban Quản L ý Dự án 45
T ổng Cục Kỹ T huật

Nhà máy Z 114 - T ổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng

Công ty
 T ây Hồ

BQL dự án 45
T ổng Cục Kỹ T huật 

X í nghiệp 
Sơn Hải Âu

Nghĩa trang nhân dân T P.BH

Khu công nghiệp AMATA

Khu công nghiệp Agtex

Nhà VH
 KP 2

Giáo xứ
 L ong Bình

T rư ờng T HCS
 Hoàng Văn T hụ

Cty Cổ phần
 Cảng Đồng Nai

T rạm quản lý
đư ờng sông
số10

Chùa
L ong Phú

Cục 
Hậu cần

Nhà VH

U BND
Phư ờng

T rư ờng 
T HCS

Trư ờng
MN

Trạm
y tế 

Giáo xứ
Bến Gỗ

Miếu Bà

Sân
 bóng

T rư ờng T H
L ong Bình
T ân

Công an
phư ờng

T T  Bảo vệ
sức khỏe
L Đ & MT

Đình
Bình Dư ơng

Chợ

Ngân hàng
BIDV

Nhà 
VHKP 1

Siêu thị Big C

Ngân hàng
HD Bank

Trư ờng T HPT
Nguyễn Hữu Cảnh

T rư ờng MN

Ngân hàng
HD Bank

Nhà
VHKP 1

Nhà thờ
T ân Vinh

T T  dịch vụ
Sonadez iVăn phòng

làm việc

Cty T NHH
 Chăn Nuôi 
CP Việt Nam

CTy T NHH
 SIT T O VNam

Cty T NHH 
Duy Hiếu

Công T y CP VINA

Cty T NHH T M
 Vĩnh Phú

CTy T NHH 
Chien Y ou 
Việt Nam

Nhà máy
X ử lý 
Nư ớc thải

Cty T NHH T hép
 SeAH Việt Nam

Cty SX  sản phẩm
 mạ công nghiệp 

VINGAL

Cty T NHH
Công nghiệp
 Fu Sheng
 (Việt Nam)

CTy T NHH
Bồn Áp L ực

SU N - NET SU REN

Cty T NHH CN
 Cao Su T ajan

Cty CP CN 
Tung Kuang

CTy T NHH 
Hoành T hân 
Việt Nam

Cty T NHH 
Kim Cư ơng 
Sao Sáng

CTy T NHH 
Furkiweb 
Việt Nam

Cty T NHH
 Syngenta VN

Cty T NHH 
Máy xây dựng 
Vi T rác

CTy T NHH 
Nippon Paint 
Việt Nam

CTy T NHH 
Novartis VN

Cty T NHH 
Kỹ thuật điện
 tử chính xác
 W ei-Mo

Cty L iên ống
 Gang Cầu Đại Việt

CTy T NHH
 Grobest Industria (VN)

CTy HH Sợi T ainan VN

Cty T NHH
 Cargill VN

CTy Gia công 
và Dịch vụ 
thép Sài Gòn

Cty T NHH
 Betagoo-T hai

 L uxe Vina Feed W ill

CTy T NHH 
Sợi T ainan VN

Trư ờng CĐ
Công nghệ và quản trị Sonadez i

T rư ờng Đại học Mở T PHCM
 (cơ sở 2)

Trung tâm 
kiểm định đạn dư ợc

T rư ờng cao đẳng nghề số 8
Trung đoàn 31 - Sư  309 Trung đoàn 31 - Sư  309

Trung đoàn 31 - Sư  309

Cục Quản L ý X e Máy - J250

Cục Quản L ý X e Máy - J250

Trư ờng Cao đẳng 
Kỹ thuật Vinhempich

L ữ Đoàn 972

L ữ Đoàn 972

Văn phòng
Khu phố 3A

X ư ởng X 201

Trư ờng MNon 
Họa Mi

Khu T DT T

Nhà
VHKP 2Kho ngoại 

quan ICD

Bệnh viện Đại học
Y  dư ợc Shing Mark

Bến xe 

T T  Dịch vụ 
X D và VL X D

Chợ 

Sở 
T ài chính 

Trư ờng 
T H

BCH 
Quân sự

Điểm di
 tích lịch sử

Nhà nguyện 
Hoa L ư

Sở 
Y  tế

Sở L Đ
T B và X H

U BND 
phư ờng Bư u điện 

tỉnh 
Chùa 
Bửu Hư ng
T rạm 
y tế 

Miếu

Siêu thị
 Mega MarketT rư ờng 

T HCS 

Kho
 lư u trữ

Đình 
Bình T hiền

Kho
 bạc 

Cty X SKT  và 
DVT H

Cục
 thuế 

X N in Cty 
X S Kiến thiết 

Cty MT V 
Điện lực 

T hanh tra 
Giao thông

Chung cư

T hiền Viện Phư ớc Sơn

Cty T NHH CN & 
Gia công X NK VN (VMEP)

Tu viện
 L a San

Sân Golf

Mỏ đá xây dựng 
T ân Cang 1 

Mỏ đá xây dựng 
T ân Cang 6

Sân Golf

Mỏ đá T ân Cang 4

 Mỏ đá Phư ớc T ân 

Cty T NHH T M T iến Nga

Khu du lịch sinh thái Vư ờn X oài

Mỏ đá T ân Cang 7 (HT X  An Phát)

Khu du lịch sinh thái Vư ờn X oài

Chùa 
Diệu Pháp

Nhà máy
 gạch T uyNel

Câu L ạc Bộ
 X anh Resort

Mỏ đá
 T ân Cang 4

Bệnh viện 
L ao Phổi

Văn phòng Cty CP Đ T
 & KD  GOL F L ong T hành

Chùa 
Phư ớc Hộ

Chùa
Hiện Quang

Chùa
Quảng 
Nghiêm

sân 
bóng

Nhà thờ
 T ân Cang

Giáo xứ 
T hiên Phư ớc

Chùa 
Viên T hông

Chùa 
L an Nhã

Chùa 
L iên Hoa

T rư ờng Trung cấ p 
Phật học

Cty An
 Anh

Giáo xứ 
T ân Cang

Đình

Chùa 
Quan Âm

Trư ờng
T H

Miếu 
T hần Què

T rư ờng T H
 Phư ớc T ân 1

Cộng đoàn
Dòng Don
 Bosco 

Trư ờng T H

cây
 xăng

Nhà nguyện
 T hánh T âm
T hiên trợ

Phòng
 y tế 

cây xăng 

Chùa 
Bửu T háp

Chùa 
Quảng T hông

T rư ờng T HCS
 Phư ớc T ân 2

Nhà VH KP 
T ân Mai 2

Chùa 
Phư ớc Quang

Nhà T hờ 
T hiên An

T ịnh X á 
Ngọc Đạt

Chợ T ân 
Mai II

Chùa 
L ong Hoa

Nhà VHKP
 T ân Cang

Nhà VH
 KP Đồng

Cộng đoàn
Nữ tỳ T hánh 
thể T ân Cang

U BND
 phư ờng

Nhà VH
 KP Miễu

Miếu

T hiền T ôn 
Ni T ự

Trư ờng 
T H

Chợ 

Chùa
L iễu Quán

T ịnh T hấ t
 Chơn T ịnh

Chùa
T ừ Bi

T rư ờng MN

T ịnh xá 
Ngọc Phúc

T rư ờng 
MN

Miếu Bà 
Ngũ Hành

Nhà VH 
KP T ân L ập

Chùa 
Phúc
Duyên

Trạm
 viễn thông 

Chốt 
dân phòng

Nhà máy
 gạch T uyNel

Sân
 bóng

Chùa Y  Sơn

Trư ờng
 MN

Trư ờng MN

T ịnh xá
Ngọc Hư ơng

 Trư ờng Đại học Nguyễn Huệ

Khu huấ n luyện dã ngoại

Chùa 
T am Phư ớc

 Trư ờng Cao đẳng
 An ninh Nhân dân II

Đan viện Biển
 Đức T hiên Bình

T rung đoàn Cảnh sát 
Cơ động Đông Nam bộ
 và T iểu đoàn Cảnh sát 

Cơ động số 1

Cô nhi T hiên Bình
Cty T NHH

 thép Bắc Nam

Trư ờng ĐH T ài nguyên 
và Môi trư ờng T P HCM

Giáo xứ 
T hiên Bình

T rư ờng
 T HCS 

Chùa 
Pháp Quang T rư ờng T HCS 

Hòa Bình

T rư ờng T HPT  
T am Phư ớc

 Chùa
 L ong Vân

Giáo xứ 
T hiên L ộc

Chùa T hanh 
Hư ơng 

Chùa 
Giác Hoa 

Trư ờng
 T iểu học

Nhà thuốc 
Đan Viện

Trạm kiểm 
soát giao
 thông ngã 
3 T hái lan

T rạm 
y tế

T rư ờng T H 

Chùa 
Di L ặ c 

Giáo xứ 
L ong Đức

Chùa 
L inh Phong

T T âm VHT T
 học tập
cộng đồng 

Bư u
 điện 

Chùa Chơn
 Nguyên

Trư ờng T H 
tư  thục Âu Cơ

U BND 
phư ờng

T ịnh thấ t
L iên T hanh

T rư ờng
 MN

Nhà VHKP
 L ong Khánh 2;
Trư ờng Mầm non

Miếu Bà
 Bông

T rư ờng T H
T am Phư ớc 1

Đình 

Nhà VH KP 
T hiên Bình

Cây xăng 

Trư ờng
 MN

miếu

Bư u 
điện 

Ngân hàng
 HDBank

Nhà VH KP 
L ong Khánh 1

Khu công nghiệp T am Phư ớc
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 ô tô CT CP  Vận 
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Trư ờng
MN

Sở T N 
và MT

Cục 
T hống kê 

Trư ờng
 T HPT

Sở NN và 
PT NT

U BND 

Công an
phư ờng
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Dịch Vụ Nông Nghiệp T ỉnh

Đài L iệt sĩ Đoàn 
Đ ặ c công 113

Trạm
 thu phí

Nhà nguyện 
xóm đạo Giuse

T ịnh xá 
Ngọc T hanh

Bư u điện

Nhà VH 
KP 8

Trư ờng
 Quân sự 

Khu công nghiệp Amata

Đ ấ t chung cư

Đ ấ t thư ơng mại dịch vụ

Đ ấ t chung cư
Đ ấ t thư ơng mại
 dịch vụ

Đ ấ t thư ơng mại
 dịch vụ

Đ ấ t y tế

Đ ấ t thư ơng mại
 dịch vụ

Trư ờng T HCS

Trư ờng T HCS

Trư ờng
T iểu học

Công viên 
cây xanh

T rư ờng 
T HPT

Đ ấ t thư ơng mại
 dịch vụ

Trư ờng
T iểu học

Khu đô thị W aterfront

Trư ờng MN

Trư ờng 
T HPT

T rư ờng MN

Đ ấ t mặ t nư ớc 
chuyên dùng

Đ ấ t thư ơng mại
dịch vụ

Công viên
cây xanh

T rư ờng MN

Đ ấ t bảo tàng,
 thư  viện

Đ ấ t 
trụ sở

Trư ờng
 MN

Trư ờng
MN

Trư ờng
MN

Trư ờng
T HCS

Trư ờng
T H

Chợ

Trư ờng T HCS

Bến
xe buýt

T rư ờng
MN

Trư ờng
T iểu học

T rư ờng
MN

Trư ờng T HPT

T rư ờng
T iểu học

T rư ờng
MN

Trư ờng
MN

Đ ấ t công
trình y tế

T rư ờng
MN

Trạm
bơm nư ớc

Bãi
đậu xe

Bến
thuyền

Bến
thuyền

Trạm
xử lý

nư ớc thải

Đ ấ t thư ơng mại
dịch vụ - văn phòng

Quảng trư ờng
 Trung T âm

Đình
 Phư ớc Châu

Khu đô thị Aqua City

Đ ấ t T M
Dịch vụ

Trư ờng 
T iểu học

T rư ờng 
T HCS

Trư ờng
 T iểu học

Cây xanh
công viên T DT T

T rư ờng 
Mầm non

KHU  DÂN CƯ
 L ONG HƯ NG

Chùa 
L ong Bửu

U BND
 xã

Trạm y tế

Miếu

Cây xăng

Hội
ngư ời mù

Đội thuế

T r T HPT
Nguyễn Khuyến

NVH
KP2

Nhà 
truyền thống

T Ịnh thấ t
Phúc Bảo

Đình
thần

Cụm Công nghiệp Dốc 47

Cụm Công nghiệp Dốc 47

Cụm CN
Dốc 47

Trạm CS 
đư ờng thủy
 số 4

Nhà VH KP
 L ong Đức 2

Trư ờng T H
 T am Phư ớc II

Trụ sở 
Hải Quan

Đồn công an 
KCN

 Công ty
 T hiên Đức

CT ty T NHH MT V
 Biên Hòa SCM

Công ty 
Sao X anh

Công ty T NHH 
X D Y uFeng-VN 

Công ty bút bi
 T hiên L ong

Công ty công 
nghiệp T radex 

Cty chế biến 
gỗ Hợp Huy

Cty điện cơ
 Vĩnh Phong 

Cty CP 
T hiên Đức Cty CP Việt

 Anh Dư ơng
Cty T NHH 
L ạc Hồng Việt

Cty CP Kiến 
trúc và Nội
 thấ t Nano

Cty CP
 Vĩnh Cữu

Nhà máy
T iến L ộc

Công
 ty Bao 

Công ty Hoàn Vũ

Công ty cổ phần 
cảng container
 Đồng Nai

C ty CP
Vina G7

Công ty
 liên doanh 
NAFOVANNYCông ty

 cổ phần 
cảng Đồng Nai

Cây xăng

T ịnh thấ t
 Đại Bi

Chùa

Nhà VH
Khu Phố 3

Cây 
xăng

T ịnh thấ t 
Đại Bi

Kho, xư ởng
T ịnh thấ t
L iên Trúc

Chùa 
Pháp Bảo

Miếu bà

Nhà VHóa

KP Rạch Chiếc

Khu tập thể
 Trư ờng An Ninh

Chùa 
T hanh L ong

Cty sữa 
Đồng Nai

T rạm chuẩn 
đoán xét 
nghiệm thú y

cây 
xăng 

Khu công nghiệp Giang Đ iền

KCN Hố Nai giai đoạn II

Khu Công nghiệp T am Phư ớc

Mỏ đá xây dựng
 T ân Cang 7

Mỏ đá xây dựng 
T ân Cang 4

Mỏ đá xây dựng 
T ân Cang 5

Mỏ đá xây dựng 
T ân Cang 3

Mỏ đá xây dựng 
T ân Cang 8 

Mỏ đá xây dựng
 Ấ p Miễu

Khai thác chế biến đá 
xây dựng Mỏ đá 
T ân Cang 9

Khu dân cư  cho ngư ời có thu
 nhập thấ p (Khu đô thị du lịch
 sinh thái của Công ty T ràng An)

Cảng Đồng Nai 
(mở rộng)

Đ ấ t mặ t nư ớc

T rung đoàn CS cơ động và 
T T  huấ n luyện Quân sự thể dục thể thao

Cụm công nghiệp Dốc 47

Khu dân cư  và T ái định cư  số 27 
(Công ty T NHH Đầu tư  phát triển Hiệp Hòa)

KCN Hố Nai giai đoạn II

Khu dân cư  T hư ơng mại dịch vụ số 22
(Công T y Phúc Hiếu)

Bệnh viện

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư  và kinh doanh Golf L ong T hành)

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư  và kinh doanh Golf L ong T hành)

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư  và kinh doanh Golf L ong T hành)

Khu thư ơng mại cơ giới và
 kho bãi nông sản (Công ty Mai Mai)

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư  và kinh doanh Golf L ong T hành)

Khu dân cư  dự án số 7
 (Cty T NHH T M và DV L ê Sơn T hịnh)

Nhà máy xử lý 
nư ớc thải số 2

Bến tàu

Cảng Đồng Nai
 (mở rộng)

Đ ấ t
 giáo dục

Đ ấ t 
mặ t nư ớc

Điểm giết
 mổ tập trung

Khu dân cư  dự án số 6
 (Công ty Phú T huận L ợi)

Khu dân cư  tạo vốn số 3 
(phục vụ dự án đư ờng từ cầu
 Bửu Hòa đến Quốc lộ 1K)

Khu dân cư  tạo vốn số 3 
(phục vụ dự án đư ờng từ cầu
 Bửu Hòa đến Quốc lộ 1K)

Khu dân cư  và 
tái định cư  số 27 
(Cty T NHH Đầu tư  
Phát triển Hiệp Hòa)

công viên
 cây xanh

Khu trung tâm
T MDV

Trư ờng T HCS

Đ ấ t y tế

Khu dân cư  -
T MDV Phú Gia

Kho- bãi lư u trữ
 hàng hóa

(CT y Hữu T rọng)

Cải tạo cảnh quan 
và phát triển Đô thị 
ven sông Đồng Nai 

(Cty Cổ phần Đ T KT _ X D 
Toàn T hịnh Phát)

Khu nhà ở kết hợp 
T MDV số 78

Khu tái định cư
 số 37

Nhà dòng 
T hánh Gioan 

Trư ờng cấ p 3

Khu tái định cư  phư ờng 
T hống Nhấ t và phư ờng T ân Mai 2

Nhà ở xã hội cho
 cán bộ L L VT  QK7

Khu tái định cư  
số 83 

Khu thư ơng mại dịch 
vụ nhà hàng khách sạn
 (Công ty Mai Mai)

Chợ 
T am Phư ớc

T rư ờng 
cấ p 3

Trư ờng
 MN

Dự án Khu nhà ở biệt thự vư ờn và
 khu tái định cư  tại núi Dòng Dài

T rư ờng 
T iểu học

T rư ờng 
T iểu học

T rạm BA 220 kV 
T am Phư ớc và 
đư ờng dây đấ u nối

Phòng PC68

Nhà ở kết hợp T MDV số 82
 (Cty Đông Á Phát)

Khu dân cư  dự án số 7
 (Cty T NHH T M và 
DV L ê Sơn T hịnh)

Khu đấ t
 số 90

Nhà VH
 KP 3, 4

Mỏ đá xây dựng 
T ân Cang 2 (mở rộng)

Khu dân cư  và tái định cư  
số 55 (xây dựng hạ tầng)

Trư ờng T H
L ong Bình 1

Khu gia đình
 Quân nhân SQL Q II

Khu dân cư  phục vụ 
tái định cư  số 71

Khu dân cư  
phục vụ tái định cưĐ ấ t T MDV

Đ ấ t thư ơng mại 
dịch vụ

Trư ờng T H
 T ân Phong

T rư ờng
T iểu học

T rư ờng T HCS 
T ân Phong

T rư ờng T HCS
 T ân Hạnh

Nhà máy xử lý
 nư ớc thải số 1

Khu trung tâm
 thư ơng mại dịch vụ 

và nhà ở của KCN AMATA

Khu T ĐC 
T ân Phong 2

Khu dân cư  
phục vụ tái định cư

T rư ờng MN

Trư ờng  T H
 T ân Hiệp

Trư ờng T HCS 
Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đ ấ t T MDV

Khu dân cư , tái định cư  
(CT y 28 - Bộ Quốc phòng)

Khu dân cư  T hư ơng mại dịch vụ số 22
(Công T y Phúc Hiếu)

Khu đô thị du lịch sinh thái 
(CT yCP thành phố du lịch sinh thái Sơn T iên)

Trư ờng T iểu học 
T ân T iến A

Khu đô thị, sân golf,
 thể thao và du lịch
 sinh thái L ong T hành
 (Cty Golf L ong T hành)

suối Săn Máu

Khu dân cư  
An Bình Riverside
 (KDC số 13 của
 Cty CP An Bình)

Bệnh viện Điều dư ỡng
 - Phục hồi chức năng II
 (Bộ Công trư ơng)

Niệm phật
 đư ờng

T rư ờng T H 
Trảng Dài 2
 (KP 4)

Mở rộng Nhà máy
 nư ớc Hóa An

Khu dân cư
 phục vụ 
T ái định cư

T rư ờng MN 
T ân Hạnh 2

Trư ờng T H 
Trần Văn Ơ n
 (mở rộng)

Trư ờng T H
Phư ớc T ân 

Trư ờng T iểu học
 L ong Bình T ân 2

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư  và kinh doanh Golf L ong T hành)

T hao trư ờng huấ n luyện
 của L L VT  thành phố Biên Hòa

T rư ờng 
Mầm non

Đườ
ng  N
1

T rư ờng cấ p
 1-2

Trư ờng T HCS
 Bình Đa 

Chợ Hóa An
 (mở rộng)

suố
i S
ăn 
Má
u

T rư ờng 
Mầm non

 Nhà xư ởng SX  tủ bàn ghế
 (Cty T NHH Minh Nguyệt)

(mở rộng)

Nhà ở thấ p tầng số 80 
(Cty Đông Á Phát)

Trung tâm 
hành chính 

Bệnh viện Da liễu 
(mở rộng)

Khu 
tái định cư

T rung tâm
 hành chính công

Khu điều trị
 bắt buộc
(Mở rộng)

Cải tạo rạch
 Diên Hồng

Khu dân cư  số 3
(T ổng công ty CP kinh doanh nhà Đồng Nai)

Trư ờng T HCS 
Ngô Nhơn T ịnh

T rư ờng MN
 Quang Vinh 1 

 Su
ối N
ư ớc
 T ro
ng

Khu dân cư  số 3
(T ổng công ty CP kinh doanh nhà Đồng Nai)

Trư ờng MN
ấ p Vư ờn Dừa

Chợ Sặ t 
(mở rộng)

X ây dựng hạ tầng
 Khu tái định cư  

T rư ờng MN
Công lập

T rư ờng T HPT  
Chu Văn An

Khu đô thị du lịch sinh thái 
(CT yCP thành phố du lịch sinh thái Sơn T iên)

Trung tâm
 VH-T T

T rạm bơm nư ớc
 thải số 1

Dự 
án c
hốn
g ng
ập ú
ng k
hu v
ực

Suố
i Ch
ùa, 
suố
i Bà
 L úa
 và 
Suố
i Cầ
u Q
uan

T rư ờng MN 
Hoa L an

Nhà máy gạch T U Y NEL
(L iên hiệp HT X  Dịch vụ Nông
 nghiệp tổng hợp Đồng Nai)

Khu gia đình
 Quân nhân SQL Q II

Trư ờng MN
T ân Phong

T rư ờng MN
L ong Bình

Nhà ở thấ p tầng 
kết hợp T MDV số 45 
(Cty Đông Á Phát)

Di tích Mộ 
Trịnh Hoài Đức
 (Mở rộng)

Khu đấ t
 số 8

Trư ờng MN 
Hoa Hồng

T rư ờng T iểu học 
Phan Đăng L ư u

Khu dân cư , 
T ái định cư  số 15
 ( đư ờng kết nối từ 

Bùi Hữu Ngĩa đến QL  1K)

Gia cố bờ 
sông Đồng Nai

Gia cố bờ
 sông Đồng Nai 

Trung tânmT MDV
(CT y T NHH T MDV 
Khang Điền T hịnh)

Nhà ở cao tầng kết
 hợp trư ờng Mầm non

 (Cty CPVL X D T hế Giới Nhà)

Cơ sở 
Phan xi cô

T rung tâm
VHT T  

Nhà 
VH ấ p 2

Trư ờng MN 
(mở rộng)

Khu T ái định cư  số 91 
(Ban Quản lý Dự án)

Gia cố bờ sông
 Đồng Nai

T rạm 
xăng dầu  
số 548

Trạm xăng dầu
 số 560

Khu dân cư  - T ái định cư  
(CT y T NHH Đông Á Phát)

Trụ sở
 PCCC

Trư ờng MN 
(T u xá T hánh
 Giuse 1)

Đường  ve n sông  Cái 

khu dân cư  phục vụ
 tái định cư  4,2 ha

U BND 

Khu dân cư  theo QL 1 
tránh T P Biên Hòa

 (Công ty Đồng T huận)

Khu dân cư  phục vụ
 tái định cư  dự án cầu 
Đồng Nai và kinh doanh
 (Công ty An Hư ng Phát)

Khu dân cư  theo quy hoạch số 25
(CT y CP Kinh doanh nhà Đồng Nai)

Khu đấ t
số 5

Họ đạo Cao
 Đài T ân Hạnh 

Nhà ở kết hợp T MDV 
và nhà ở thấ p tầng số 67

 (Cty CP vật tư  xây lắp Phư ơng Nam)

Nhà ở xã hội cho cán bộ,
 chiến sỹ L L VT  QK7

Khu dân cư  số 86
(Khu dân cư  Phú Gia)

Chi nhánh ngân hàng 
Nông nghiệp và PT NT

T rư ờng T H
 Nguyễn Khắc Hiếu 

(mở rộng)

Chùa T rúc L âm
 Viên Nghiêm

Khu nhà ở số 63
 (Cty Kinh Doanh Nhà)

đư ờ
ng đ
iện 1
10 K
V 

Trung tâm
 Hội nghị

Khu tái định cư  số 39
 (khu quân đoàn 4)

Khu tái định cư  đư ờng tránh QL 1A
 (Công ty Đồng T huận)

Cây xăng
(Cty T ín Nghĩa)

Trư ờng MN 
Hòa Hư ng
 mở rộng

Khu dân cư  P. T hống Nhấ t 
(Công ty D2D)

Trung tâm T M
 kết hợp chung cư

Công an
 phư ờng

T rạm kinh doanh
 xăng dầu và nhà nghỉ
Cty T NHH MT V Hà Bình

(số 577)

Khu dân cư  P. T hống Nhấ t 
(Công ty D2D)

Nhà trư ng bày, KDDV 
mua bán ô tô, xe gắn máy
 và nhà hàng (CT y T NHH

 ô tô Việt  Nhân)

Trư ờng 
Mầm non

Khu đấ t
 đấ u giá số 30

khu đấ t 
số 23

Trung tâm thư ơng mại,
 siêu thị  (CT y T NHH

Công nghiệp T hánh Phong)

Khu tái định 
cư  phục vụ dự án
 Mở rộng trư ờng 
T HCS Hòa Hư ng

Mư ơng thoát nư ớc cho
 khu công nghiệp Giang Điền

Khu trư ng bày sản
 phẩm và kho hàng

 (Cty T NHH SX  T hư ơng
 Mại T iến L ộc)

Khu dân cư  số 33
 (Cty T NHH
 Haiyatt VN)

Khu đấ t 
 số 1 

Trụ sở làm việc 
Cục thi hành án tỉnh 

Khu đấ t
 số 20 

Trư ờng T HCS
 L ong Bình T ân
 (mở rộng)

Trung đội dân quân
 thư ờng trực 

T T  học tập
 cộng đồng

Khu dân cư  và
 T ái định cư  
T ân Biên 2 
(Cty T ín Nghĩa)

Trạm
 y tế

Khu dân cư  và 
trạm kinh doanh xăng dầu số 65
 ( Cty Cổ phần Đồng T iến)

Tuyến cống thoát nư ớc 
hạ lư u khu T ĐC dự án QL 1A 
đoạn tránh thành phố Biên Hòa
 (Công ty Đồng T huận)

 Công an phư ờng

Khu đấ t
 số 21 

Trạm tiếp nhận dầu 
của Trung đoàn 935
- Sư  đoàn 370

 Trung tâm Kiểm
 định và T ư  vấ n 
X ây dựng Đồng Nai 

Nhà VH 
KP 2

Nhà VH
 KP 6

Trụ sở Bảo hiểm
 xã hội Biên Hòa

Khu đấ t
số 25

Trư ờng MN
tư  thục Họa Mi

Khu đấ t
số 11

U BMT  T ổ quốc
 tỉnh (mở rộng)

Trạm xăng dầu số 28 
(CT y T NHH 
Y ến Bình Minh)

Nhà xư ởng sản xuấ t gạch, 
đá Granit (HT X  Phư ớc T ân)

Khu dân cư  L ong Bình T ân
 (Cty Toàn T hịnh Phát)

Khu bến thủy 
Nguyễn Văn T rị

Đ ư ờng nối từ đư ờng
 Võ T hị Sáu sang đư ờng
 Hư ng Đạo Vư ơng

T rạm xăng dầu 
và cửa hàng VL X D
 (Cty T NHH MT V 
Quý Như  Ngọc)

Giáo xứ 
T ân L ộc
(mở rộng)

Cải tạo cảnh 
quan hồ điều hòa

T rạm xăng dầu
 (Cty Y ến Bình Minh)

Khu đấ t 
số 10 

Nhà VH
 KP 5

khu đấ t 
số 26

đư ờng dây 220kV đấ u nối

T rư ờng T HCS 
Hòa Hư ng
(mở rộng)

Nhà lư u trú
 cho công nhân 

(Cty CP Trung Đông)

 Mỏ đá T ân Cang 3

Đư
ờng
 điệ
n 1
10 
KV
 

T rạm bơm
 tăng áp

Trung tâm công tác
 X ã hội tổng hợp

Khu đấ t 
số 9

Trg L ê Quý Đôn
 (mở rộng)

Cụm CN
 Dốc 47

Điểm du lịch sinh thái nghỉ dư ỡng
 kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí

 (CT y T NHH T MDV Hoàng Gia Bảo)

Khu vui chơi 
giải trí công cộng
Khu phố 11

Khu công nghiệp Amata (mở rộng)

Khu công nghiệp Amata (mở rộng)

Dự án
 chống

 ngập 
úng kh

u vực 
Suối C

hùa, 

suối B
à L úa 

và Su
ối Cầu

 Quan

Dự á
n ch
ống 
ngập
 úng
 khu
 vực
 Suố
i Chù

a, 

suối 
Bà L
úa v
à Su
ối Cầ

u Qu
an

Đường  điện 110 KV

Khu tái định cư  
phục vụ dự án
 Khu đô thị và
 du lịch Sơn T iên

Khu tái định cư  
phục vụ dự án
 Khu đô thị và
 du lịch Sơn T iên

Nhà 
T ừ Đ ư ờng

mở rộng Nhà SX  phụ
 tùng ô tô, xe máy

 (CT y T NHH SX T M T iến L ộc)

Trư ờng T HCS
 Trư ờng Sa

T rạm 
y tế

Nhà VH
 KP 6

Công viên B5

Khu căn hộ cao cấ p
 kết hợp T MDV 

(CT y Việt T huận T hành)

Khu
 tái định cư  

T ịnh thấ t 
Bửu Minh

Khu đấ t 
số 74

Khu dân cư  
T ân Hạnh

Đ ư ờng điện 220 KV Sông Mây - T am Phư ớc

Đ ư ờng
 điện 2

20 KV 
Sông M

ây - T a
m Phư

ớc

Đư
ờn
g đ
iện
 22
0 K
V S
ôn
g M
ây
 - T
am
 P
hư
ớc

Hội trư ờng
(Giáo xứ 
T hiên Bình)

Nhà dòng Giáo xứ
 L ong Đức (Trư ờng MN

 L ong Đức 1)

Chỉnh trang
 vỉa hè 

Khu gia đình B,
 sân bay Biên Hòa

Chùa Quảng 
Nghiêm
(mở rộng)

T ịnh T hấ t
 Chơn T ịnh

T ịnh thấ t 
Quan Âm

L inh Sơn 
Ni T ự

Showroom 
trư ng bày mô tô

Khu dân cư  và tái định cư  số 44
(CT y CP phát triển hạ tầng An Hư ng Phát)

Trư ờng T HCS 
Phư ớc T ân 3

Bến xe
 Biên Hòa 2

Mỏ đá xây dựng 
T ân Cang 1 

Mỏ đá xây dựng 
T ân Cang 2

Mỏ đá xây dựng 
T ân Cang 2

Trư ờng T H 
L ong Bình 2

Khu dân cư  số 93
 (Cty X D Miền Đông)

Khu dân cư
 theo quy hoạch

Khu đấ t mỏ đá
Công ty Cổ phần Hóa An

Khu dân cư , đô thị và
 Dịch vụ thư ơng mại 
(CT y T NHH Đ T T M
 Địa ốc Nam Sài Gòn)

Ban T rị sự 
GHPGVN tỉnh

Ký túc xá
Trg ĐH L ạc Hồng
 ( cơ sở 6)

Khu dân cư  An Hòa 3
(Cty CP Sonadez i An Bình)

Trạm
 y tế

Mở rộng đư ờng
 Trư ơng Định

 (khu vực mũi tàu)

Trạm
 xăng dầu 

đư ờng điện 110 KV
 

Trạm biến áp 110 KV
KĐ T  L ong Hư ng

Khu dân cư  Bửu Hòa Phát 
(CT y Cổ phần Đầu tư  Phát triển H.Q.H)

Khu nhà ở chung
 cư   cao tầng
 đư ờng QL  1K

Cửa hàng xăng dầu
 (Hoàng Bảo L ong)

Chùa 
Phư ớc L ong

Khu nhà ở
 T ân Vạn
(CT y T NHH

 Địa ốc T ân Vạn)

Khu nhà ở khu đô thị thư ơng mại
 dịch vụ cao cấ p Phư ớc Hư ng

Khu nhà ở khu đô thị thư ơng mại
 dịch vụ cao cấ p Phư ớc Hư ng

Khu dân cư  phục vụ
 tái định cư  phư ờng
 Bình Đa 2

Bến đò 
Bửu L ong

Gia cố bờ 
sông Đồng Nai

T rạm biến áp 
110KV Phư ớc T ân

Đư ờng điện 110 KV Phư ớc T ân  nhánh rẽ đấ u nối

Khu tái định cư  phư ờng 
T hống Nhấ t và phư ờng T ân Mai

Gia cố bờ sông
 Đồng Nai

Khu dân cư  cho ngư ời có thu
 nhập thấ p (Khu đô thị du lịch
 sinh thái của Công ty T ràng An)

Khu đấ t 
số 69

Trư ờng T H
 T hống Nhấ t C 

Chung cư  cao 
tầng kết hợp T MDV

 (CT y Phát triển nhà L ộc An)

Chùa T ịnh
 Châu Như  Ý

Trụ sở Ngân hàng
 T MCP Sài Gòn

Khu dân cư  số 88 
(giai đoạn 2 - Công ty CP 
X D Dân dụng CN số 1 ĐN)

Công viên cây xanh
 và kè dọc sông Đồng Nai

Công viên cây xanh
 và kè dọc sông Đồng Nai

KCN Hố Nai giai đoạn II

Chi hội T in
 L ành Bến Gỗ

Khu T T thư ơng mại
 - Dịch vụ - dân cư
 (phố đi bộ)

Nhà VH
KP 4

Khu dân cư  An Hòa 2
(Cty CP Sonadez i
 An Bình)

Hư
ơn
g  L
ộ 2
 (đ
oạ
n 1
 từ
 Q
L 5
1 đ
ến
 cầ
u  L
on
g  H
ưn
g )

T rung tâm 
VH-T T

Đ ư ờng vào
 trư ờng T HCS 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đường  Vành đa i Sân bay

Nút giao thông kết nối
 khu nhà ở Bửu L ong 
vào đư ờng Nguyễn Du

Cụm kho 
vật chứng

Hạ tầng khu dân cư ,
T hư ơng mại và tái định cư  6,30 ha

Đoạn kết nối hạ tầng
 giữa giai đoạn 1 và giai 

đoạn 2 khu công nghiệp Hố Nai

hệ thống cấ p nư ớc
 T hiện T ân (gđ 2)

Khu đấ t thửa 106, 144  tờ 25 
(công ty L âm sản Sài Gòn

X ây d ự ng  cầu  vàm  cái Sứt trên hương  lộ 2 nố i d ài

T rạm kinh doanh 
xăng dầu 

Phong T ruyền 3

Mỏ đá xây dựng 
T ân Cang 1 

Trư ờng T H
 L ê Văn T ám

Khu dân cư  VMEP

Đ ư ờng vào T rạm
 bơm tăng áp

Công trình 
phòng thủ tỉnh

Sân 
thể thao

Khu dân cư
 công ty T L C

Đường  vào trường  
THCS Lê Qu a ng  Định

Văn phòng
 khu phố 7

Nhà Giáo lý 
Giáo xứ Bình Hải 

Đường  QH D6

Đư
ờn
g  Q
H D
35

T rư ờng MN
T ân Vạn

Vỉa hè

X ây d ự ng  tu yến phố  đi bộ

Đường  D9

khu nhà ở 
Hoàng L ong
Đường  nố i từ đg
ve n sông  Cái đến
 đường  Võ Thị Sáu

Khu dân cư  
 T hư ơng mại

T rư ờng MN 
Son L ong

Đườ
ng  v
e n s
ông
 Cá
i 

Công viên
 cây xanh

Công viên
 cây xanh

Công viên
 cây xanh

Khu Công nghiệp T am Phư ớc

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư  và kinh doanh Golf L ong T hành)

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư  và kinh doanh

 Golf L ong T hành)

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư  và kinh doanh

 Golf L ong T hành)

Đường  từ Hương  lộ 2 đấu  nố i vào đường  

ca o tố c TP HCM - Long  Thành - Dầu  Giây

Khu đô thị mới KN Biên Hòa
 (Cty CP đầu tư  và kinh doanh

 Golf L ong T hành)

ĐT.7
77 (C

hất T
hải R

ắn)

Mở rộng
 nhà xư ởng SX
(CT y SCM)

Đườ
ng  c
hu y
ên d
ùng
 vận
 chu
yển
 VL
X D

Khu dân cư  số 102
(Khu đấ t thu hồi 
CT ty X NK Biên Hòa)

Mở rộng đền thờ 
Nguyễn Hữu Cảnh

Đư
ờn
g  s
ố  3

Khu dân cư  cao cấ p Đại Phong
 (Cty CPĐ T  dự án T rư ờng T hư  Vina)

Đường
 nố i từ 

cầu  Bử
u  Hòa 

và Qu ố
c lộ 1K

T rư ờng T H 
Hóa An 2

KCN Hố Nai giai đoạn II

T hiền viện
Trúc L âm
 Nhật Quang

Kho, cảng
 xăng dầu

Khu tái định cư  số 43
(Khu đấ t số 91)

Khu đấ t
số 72

Khu đấ t
số 71

Khu đấ t 
số 17

Khu dân cư  dự án số 6
 (Công ty Phú T huận L ợi)

Đường  điện 220 KV

Nhà hàng 
Monkok

Cơ sở 
Hóa An

Bệnh viện điều dư ỡng kết hợp
 trung tâm chẩn đoán y khoa 
(T ổng CT y T ín Nghĩa)

Trư ờng MN 
L ong Hư ng

T rụ sở 
Công an 

Nhà VH KP
 Nhị Hòa

Nhà VH
 KP3

Nhà VH
 KP 2A

T T  học tập
 cộng đồng, 
Bia tư ởng niệm

Gia cố bờ sông 
Đồng Nai

Gia cố bờ sông 
Đồng Nai

Gia cố bờ sông 
Đồng Nai

T rư ờng T HCS
 T ân Biên

X ây dựng hạ tầng Khu tái định
 cư  phư ờng T ân Biên (dự án 2)

ODT

Gia cố bờ sông
 khu vực trụ cầu T 9

Đường  Bắc Sơn - Long  Thành

Đườ
ng  ch

u yên
 d ùn
g  vận

 chu y
ển V
LX D

Đi H
. Trả
ng  B
om

Đườ
ng  đ
ầu  n
ố i KC

N G
ia ng
 Điề
n vớ
i đườ
ng  V
õ Ng
u yên
 Giá
p

SKK

SKX

ODT

SKX

SKK

SKX

ODT

ODT

ODT

SKK

ODT

TMD

SKX

SKX

CAN

ODT

SKX

ODT

SKX

SKX

ODT

SKX

DHT

ODT

ODT

ODT

SKX

DHT

SKK

ODTTON

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKN

TMD

SKC

MNC

ODT

DKV

ODT

TMD

TMD

DHT

ODT

SKX

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODTODT

DHT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

CQP

ONT

MNC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DY T

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

MNC

ODT

ONT

ONT

DGD

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

DGD

DY T

ODT

ONT

DGD

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

DHT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

DKV

ONT

TMD

ODT

ODT

DKV

ODT

DGD

DGD

TMD

TMD

ODT

DGD

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

DGD

ODT

DGD

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ONT

DGD

DHT

DGD

ODT

DGD

ODT

DGDODT

CAN

ODT

DKV

TMD

ONT

DGD

DY T

DGD

ODT

ONT

ODT

DGD

DKV

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

TSC

DGD

ODT

DGD

ONT

ONT

TMD

DKV

DGD

TSC

ODT

DKV

DGD

ODT

ODT

ODT

DKV

ONT

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT

DHT

DY T

DVH

DY T

ODT

ODT

ONT

ODT
ODT

TSC

DKV

ONT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

DKV

ODT

ODT

ONT

DGD

ODT

DGD

DHT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

DDT

ODT

ONT

TMD

ODT

ODT

ODT

DGD

TMD ODT

DKV

DKV

ODT

ODT
DGD

TMD

TMD

ODT

DKV

ODT

DGD

ODT

DKV

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT

DHT

TMD

TMD

TMD

DHT

ONT

DGD

DGD

ONT

DGD

TMD

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

DKV

ODT

DGD

DKV

TMD

ODT

DKV

DGD

ONT

ODT

DVH

ODT

ONT

ODT

TMD

ODT

DKV

ONT

ODT

TSC

ODT

TON

DGD

ONT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

TMD

DVH

DGD

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

DHT

ODT

DTT

ODT
ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

TMD

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CAN

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT
ODTODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODTODT

ODT

ODT
ODT

ODT

DKV

TON

DGD

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT ODT

DKV

ODT

ODT
ODT

ODTODT

ODT

ODTODT

ODT

ODTODT

DTS

DHT

ODT

DKV

ODT

DKV

DHT

ODT

DKV

ODT

ODT

DKV

DHT

DHT

ODT

ODT

ONT

DHT

ODT

DKV

ODT

DKV

DKV

DKV

DHT

ONT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

MNC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

MNC

ODT

ODT

ODT

DKV

DHT

ONT

ODT
ODT

ODT

ODT

DHT

DKV

ODT

DKV

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

MNC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

DHT

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT

DKV

ONT

DKV

DHT

DKV

ODT

ONT

ODT

ODT

DHT

DGD

ODT

ODT

ODT

TMD

TON

ODTODT

DKV

DKV

ODT

ODT

DKV

ODT

DKV

DRA

DHT

DHT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

DKV

TMD

DKV

DHT

ODT

ODT

ODT
ODTODT

DKV

ODT

DKV

ODT

DKV

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ONT

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV
ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT
ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ONT

TON

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT
ODT

DY T

DKV

ODT

DDT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT

DGD

DHT

ODT

DKV

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT

TMD

DKV

CQP

ODT
ODT

ODT

TMD

ODT
ODT

TMD

DKV

ODT
ODT

DHT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

DGD

TMD

DSH

ODT

ODT

ODT

DGD

DKV

DKV

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

DKV

DHT

DKV

ODT

DHT

ODT

ODT

DKV

ODT

TMD

DKV

ODT

DKV

TMD

ODT

TMD

SKC

DKV

ODT

DVH

ODT

ODT

DKV

ODT
ODT

DKV

ODT

TMD

DKV

ODT

DKV

TSC

DKV

ODT

ODT ODT

DKV

DKV

ODT

DKV

DHT

TMD

TON

DSH

DHT

DSH

TON

DKV

ODT

DDT

DSH

ODT

DSH

ODT

ONT

ODT

SKCSKC

ODT

SKX

SKX

DHT

CQP
CQP

CQP
CQP

DHT

DGD

SKN

ODT

TMD

SKK

SKK

CQP

CAN

TSC

SKN

SKC

DTT

ONT

DVH

DY T

DGD

ODT

DTS

DGT

DKV

DSH

SKX

TON

DRA

DHT

DDT

SKK

TMD

TIN

TIN

SKC

DKV

TMD

DGD

ODT

DGD

TON

ODT

DKV

ODT

TON

TON

TON

TON

SKX

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKVDKV

TON

TON

TON

TON

TMD

DHT

SKX

SKX

SKX

ODT

TON

ODT
ODT

DGD

TON

TON

DGD

ODT

ODT

DKV

ODT

SKK

ODT

ODT

MNC

ODT

DHT

ODT

DHT

ODT

ODT

TMD

TON

ODT

TMD

ODT

ODT

DHT

DGD

DHT

ODT
ODT ODT

ODT ODT ODT
ODT
ODT

ODT DKV

đường  vào 
Viện kiểm  sát

ODT

ODT

DHT

TON

TMD

TON

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

TON

DHT

ODT ODT ODT

ODTODTODT ODT

ODTODTODT

ODT ODT

DSH

DGD

ODT

DGD

ODT ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT
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TØnh B×nh Phíc

thµnh phè 
hå chÝ minh

tØnh bµ rÞa - vòng tµu


